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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Chương VI: Từ
· Nam châm
· Từ trường
· Chế tạo nam châm điện đơn giản
2. Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
· Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
· Quang hợp ở thực vật
· Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
· Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh
· Hô hấp tế bào
· Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
· Thực hành: Hô hấp tế bào ở thực vật
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?
	 A. Khi để hai cực cùng tên gần nhau.
	 B. Khi hai cực Nam để gần nhau.

	 C. Khi để hai cực khác tên gần nhau.
	 D. Khi hai cực Bắc để gần nhau.


Câu 2: Khi thực hiện thí nghiệm chế tạo nam châm điện, nếu ta giữ nguyên số vòng dây quấn và thay đổi số nguồn điện (tăng số pin) thì lực từ của nam châm điện thay đổi như thế nào?
	 A. Giảm đi.
	 B. Lúc tăng, lúc giảm.

	 C. Không đổi.
	 D. Tăng lên.


Câu 3: La bàn là dụng cụ dùng để làm gì?
   A. Là dụng cụ để đo tốc độ.
   B. Là dụng cụ để xác định hướng.
   C. Là dụng cụ để đo nhiệt độ.
   D. Là dụng cụ để xác định độ lớn của lực.
Câu 4: Nam châm điện có cấu tạo gồm những thành phần nào?
	 A. Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu.
	 B. Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non.

	 C. Nam châm.
	 D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt non.


Câu 5: Từ phổ là:
A. hình ảnh của các đường mạt sắt sắp xếp xung quanh nam châm.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.

C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song 
Câu 6: Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:
A. có độ mau thưa tùy ý  
B. có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm
C. bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm
D. có chiều từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm
Câu 7: Sử dụng cách nào trong các cách dưới đây để thu được từ phổ?
 A. Đặt thanh nam châm thẳng gần bức tường và rọi đèn vào thanh nam châm.
 B. Rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường của nam châm và gõ nhẹ.
 C. Rải cát trên tấm nhựa đặt trong từ trường của nam châm và gõ nhẹ.
 D. Dùng kim nam châm, bôi mực lên kim nam châm để vẽ lên trên giấy.
Câu 8: Để hút các mảnh kim loại ra khỏi bãi rác người ta sử dụng một cần cẩu có nam châm điện. Để lấy các mảnh kim loại này ra khỏi cần cẩu thì người ta sẽ:
 A. Sử dụng một nam châm có lực hút lớn hơn.
 B. Đảo chiều dòng điện qua nam châm điện.
 C. Ngắt điện, không cho dòng điện đi qua nam châm điện.
 D. Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây trong nam châm điện.
Câu 9: Để nhận biết từ trường có thể sử dụng dụng cụ nào dưới đây?
A. Thanh sắt.      B. Thanh nhôm.        C. Thanh đồng.          D. Kim nam châm.
Câu 10: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước có vai trò nào sau đây?
A. Là nguyên liệu cho quang hợp.                      B. Là dung môi hòa tan khí carbon dioxide.
C. Làm tăng tốc độ quá trình quang hợp.         D. Làm giảm tốc độ quá trình quang hợp.
Câu 11: Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
	 A. Lục lạp.
	 B. Ribosome.
	 C. Không bào.
	 D. Ti thể.


Câu 12: Ở các loài cây có lá biến đổi như xương rồng, cành giao,… bộ phận nào trên cây sẽ thực hiện quá trình quang hợp?
	 A. Gai.
	 B. Thân cây.
	 C. Quả.
	 D. Rễ cây.


Câu 13: Chuyển hóa năng lượng là:
   A. sự biến đổi năng lượng từ nơi này sang nơi khác.
   B. sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
   C. sự truyền năng lượng từ nơi này sang nơi khác.
   D. sự thay đổi năng lượng theo chiều hướng tăng hoặc giảm dần.
Câu 14: Quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
   A. Năng lượng hóa học chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.
   B. Năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành năng lượng hóa học.
   C. Năng lượng nhiệt chuyển hóa thành năng lượng hóa học.
   D. Năng lượng hóa học chuyển hóa thành năng lượng điện.

Câu 15: Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể không có vai trò nào sau đây?
   A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào và cơ thể.
   B. Giúp sinh vật sinh trưởng, sinh sản, phát triển.
   C. Giúp cơ thể tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích từ môi trường.
   D. Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
Câu 16: Quang hợp là:
A. là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon đioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ.
B. là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon đioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và oxygen.
C. là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon đioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất oxygen.
D. là quá trình lá cây sử dụng nước và khí oxygen nhờ năng lượng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng carbon đioxide.
Câu 17: Vì sao có thể trồng nhiều loại cây trong nhà mà vẫn sống được bình thường dù không có ánh nắng mặt trời ?
A. Vì chúng có cấu tạo thích nghi với khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu trong nhà hoặc ánh sáng đèn điện.
B. Vì các loại cây trong nhà vẫn có đủ nước và khí carbon dioxide như ngoài trời.
C. Vì cây trồng trong nhà được cung cấp thêm nhiều muối khoáng hơn.
D. Vì khi trồng nhiều loại cây trong nhà, các cây sẽ hỗ trợ nhau cùng quang hợ
Câu 18: Việc cho các loại cây thủy sinh (ví dụ như rong đuôi chó) vào các bể cá cảnh ngoài tác dụng tạo tính thẩm mĩ còn có tác dụng nào sau đây?
A. Cung cấp thêm oxygen cho sinh vật sống trong bể cá.
B. Cung cấp thêm carbon dioxide cho sinh vật sống trong bể cá.
C. Cung cấp thêm diệp lục cho sinh vật sống trong bể cá.
D. Cung cấp thêm chất khoáng cho sinh vật sống trong bể cá.
Câu 19: Đặc điểm nào của lá giúp thu nhận nhiều ánh sáng trong quang hợp?
A. Lá dày, mọng nước	B. Có nhiều gân lá
C. Lá nhỏ hình kim	D. Phiến lá có hình bản dẹt mỏng
Câu 20: Nồng độ khí carbon dioxide có thể làm cây chết vì ngộ độc là
	A. 0.2%
	B. 0,3 %
	C. 0,4 %
	D 0,1 %

	Câu 21: Trong các cây
	sau, cây ưa sáng là:
	
	

	A. Cây bạch đàn
	
	B. cây lá lốt
	

	C. Cây trầu không
	
	D. cây vạn niên thanh
	





Câu 22: Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
A. Lục lạp.	B. Ti thể.	C. Không bào.	D. Ribosome
Câu 23: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxygen, nước và năng lượng	B. Nước, đường và năng lượng
C. Nước, khí carbon dioxide và đường	D. Khí carbon dioxide, nước và năng lượng
Câu 24: Vai trò hô hấp tế bào trong hoạt động sống của sinh vật:
A. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của sinh vật
[bookmark: _GoBack]B. Phân giải các chất vô cơ
C. Tổng hợp các chất hữu cơ
D. Cung cấp oxygen cho tế bào
Câu 25: Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?
A. Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào
B. Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP
C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào
Câu 26: Quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây diễn ra trong hô hấp tế bào?
A. Năng lượng nhiệt chuyển hóa thành Năng lượng hóa học.
B. Năng lượng hóa học chuyển hóa thành Năng lượng điện.
C. Năng lượng hóa học chuyển hóa thành Năng lượng nhiệt.
D. Năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành Năng lượng hóa học.
Câu 27: Rau, củ, quả tươi bảo quản được lâu trong tủ lạnh vì:
A. Nhiệt độ thấp làm chết tế bào.
B. Nhiệt độ thấp làm tăng quá trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào
C. Nhiệt độ thấp làm giảm cường độ hô hấp tế bào.
D. Nhiệt độ thấp làm tăng cường độ hô hấp tế bào.
Câu 28: Để thuận lợi cho hô hấp thì hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí khoảng:
A. 0,02%	B. 0,03%	C. 0,04%	D. 0,05%
Câu 29: Quá trình hô hấp có ý nghĩa:
A. đảm bảo sự cân bằng oxygen và carbon dioxide trong khí quyển.
B. cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật.
C. làm sạch môi trường, đảm bảo môi trường sống cho các loài sinh vật.
D. chuyển hóa chất hữu cơ thành carbon dioxide, nước và năng lượng.
Câu 30: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là
A. Tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào
B. Giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào
C. Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu
D. Tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa
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  Câu 31: Các phát biểu sau đây đúng hay sai:
   A. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp sinh vật tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động.                                  
   B. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật tồn tại.
   C. Thông thường, khi cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm.
   D. Nhiệt độ thuân lợi nhất cho các loài cây quang hợp là từ 250C đến 350C.
   E. Nếu nồng độ CO2 tăng quá cao (khoảng 0,2%) có thể làm cây chết vì ngộ độc.
 Câu 32: Điền vào chỗ chấm để hoàn thành các câu sau:
 a) “…… là quá trình sinh vật lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và tạo …… cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường chất thải”.
b) Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện…………………….
nhưng……………lẫn nhau.
c) Nước; …………….;…………..và nhiệt độ là một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới hô hấp tế bào.
d) Quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong quá trình quang hợp là………….
được chuyển hóa thành………………
e) ………là cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp. Bên trong lá có nhiều………chứa diệp lục, có khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1. Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ có chiều như thế nào? Vẽ đường sức từ của nam châm thẳng và biểu diễn chiều của đường sức từ vừa vẽ?S
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Câu 2. Nêu cách sử dụng la bàn để xác định hướng địa lí?
Câu 3. Phát biểu khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng? Nêu vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể?
Câu 4. Trình bày quá trình quang hợp ở tế bào lá cây (nêu khái niệm; viết phương trình quang hợp (dạng chữ); vai trò của lá cây với chức năng quang hợp). Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ?
Câu 5. Trình bày quá trình hô hấp ở tế bào (nêu khái niệm; viết phương trình hô hấp dạng chữ; nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể). Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở tế bào ?
Câu 6.
a) Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả vào bể một số cành rong và cây thủy sinh. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc làm đó? 
b) Trình bày các biện pháp bảo vệ cây xanh trong trường học của em?


C. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
· Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận
· Thời gian làm bài: 90 phút

	BGH duyệt
	Tổ trưởng CM
	Nhóm trưởng CM
	Giáo viên

	

Kiều Thị Hải
	

Trương Thị Mai Hằng
	

Ngô Thị Huyền Ngọc
	

Lê Thị Tuyên






